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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Duyệt hồ sơ cập nhật, chồng ghép quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000

lên bản đồ địa chính của phường Xuân An, thị xã Long Khánh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ cập nhật, chồng ghép quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 lên bản đồ địa chính của phường Xuân An, thị xã Long Khánh do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất Đồng Nai thực hiện tháng 01/2013;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 05/01/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 27/TTr-SXD ngày 29/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt hồ sơ cập nhật, chồng ghép quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 lên bản đồ địa chính của phường Xuân An, thị xã Long Khánh với các nội dung chính sau:
1. Phạm vi thực hiện

- Tổng diện tích chồng ghép quy hoạch: 141,92 ha.

- Vị trí giới hạn: 

+ Phía Bắc
: Giáp phường Xuân Trung;
+ Phía Nam
: Giáp phường Xuân Hòa;
+ Phía Đông
: Giáp phường Xuân Thanh;
+ Phía Tây 
: Giáp phường Xuân Bình.

- Phạm vi cập nhật: Các dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; điều chỉnh cục bộ quy hoạch được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt sau thời điểm hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Xuân An được UBND tỉnh phê duyệt đến ngày 31/12/2012.

2. Cập nhật, chồng ghép quy hoạch lên bản đồ địa chính 

a) Công trình hiện trạng:

- Cập nhật, bổ sung: Các công trình hiện hữu là cơ quan hành chính, sự nghiệp do UBND thị xã Long Khánh và UBND phường Xuân An quản lý, sử dụng theo đúng chức năng quy hoạch xây dựng.

- Cập nhật theo ranh giới hiện trạng: Các khu đất thể hiện trên bản đồ quy hoạch xây dựng chưa trùng khớp với ranh giới được cấp đất, ranh đất thực tế đang sử dụng.

Danh sách cập nhật các công trình hiện trạng
	STT
	Nội dung
	Số tờ
	Số thửa
	Diện tích

(m2)
	Diện tích theo QH phân khu (m2)
	Diện tích chồng ghép QH (m2)              
	Ghi chú

	1
	Nhà ga Long Khánh
	3
	73
	2.972,3
	Đất công cộng: 554
	Đất công cộng: 1.837

Đất cây xanh: 834

Đất ở cải tạo: 129

Đất giao thông: 172,3
	

	2
	Trung tâm KTĐCNĐ - Chi nhánh Long Khánh
	2
	79
	131,6
	Đất hành chính: 60
	Đất hành chính: 115

Đất giao thông: 16,6
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	3
	Trung tâm ngoại ngữ tin học
	3
	230
	526
	Đất văn hóa giáo dục: 837
	Đất văn hóa giáo dục: 508

Đất giao thông: 18
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	4
	Chùa Ông
	3
	303
	298,1
	Đất tôn giáo: 59 
	Đất tôn giáo: 219
Đất giao thông: 79,1
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	5
	Miếu Quang Tự
	3
	366
	320,4
	Đất tôn giáo: 55
	Đất tín ngưỡng: 218

Đất giao thông: 102,4
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	6
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	4
	128
	6.991,7
	Đất văn hóa giáo dục: 7.319
	Đất văn hóa giáo dục: 6.948

Đất giao thông: 43,7
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	7
	Trạm bơm
	4
	208
	445,1
	Đất văn hóa giáo dục: 387
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 427

Đất giao thông: 18,1
	

	8
	Trường MN Thanh An
	4
	129
	3.503,2
	Đất văn hóa giáo dục: 3.248
	Đất văn hóa giáo dục: 3.466

Đất giao thông: 255,2
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	9
	Nhà thờ Tin Lành chi hội Long Khánh
	5
	86
	2.184,8
	Đất tôn giáo: 1.732 
	Đất tôn giáo: 2.110

Đất giao thông: 74,8
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	10
	Trường Tiểu học Trần Phú
	5
	69
	1.168,2
	Đất văn hóa giáo dục: 1.967
	Đất văn hóa giáo dục: 1.167

Đất giao thông: 1,2
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	11
	Trạm bơm số 3
	5
	75
	257
	Đất ở cải tạo: 190
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 190

Đất giao thông: 67
	

	12
	Trạm y tế phường
	8
	36
	153,2
	Đất y tế: 42
	Đất y tế: 142

Đất giao thông: 11,2
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	13
	Tịnh xá Ngọc Xuân
	9
	126
	243,3
	Đất tôn giáo: 191
	Đất tôn giáo: 221

Đất giao thông: 22,3
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	14
	Tịnh xá Ngọc Khánh
	10
	30
	5.441,6
	Đất tôn giáo: 5.879 
	Đất tôn giáo: 4.806

Đất giao thông: 635,6
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	15
	Bưu điện Long Khánh
	7
	26, 28
	2.776,5
	Đất công cộng: 3.197
	Đất công cộng: 2.414

Đất giao thông: 362,5
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	16
	Điện lực Long Khánh
	7
	31
	1.017,6
	Đất công cộng: 1.334
	Đất công cộng: 912

Đất giao thông: 105,6
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	17
	Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
	17
	100
	1.918,2
	Đất văn hóa giáo dục: 2.244
	Đất văn hóa giáo dục: 2.025
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	18
	Trụ sở khu phố 5
	19
	104a
	158
	Đất ở cải tạo: 158
	Đất công cộng: 158
	

	19
	Trung tâm Viễn thông 4
	7
	30, 32
	2.280,1
	Đất công cộng: 2.826
	Đất công cộng: 2.185

Đất giao thông: 95,1
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	20
	Công trình văn hóa - giáo dục dự kiến
	14
	1
	16.928,5
	Đất văn hóa giáo dục: 16.290
	Đất văn hóa giáo dục: 16.928,5
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	21
	Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Long Khánh
	14
	2
	1.443,4
	Đất y tế: 824
	Đất y tế: 1.443,4
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	22
	Trường THPT dân lập Văn Hiến
	14
	3
	5.957
	Đất văn hóa giáo dục: 6.647
	Đất văn hóa giáo dục: 5.905

Đất giao thông: 52
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	23
	Đình Xuân Lộc
	15
	1
	3.802,7
	Đất tôn giáo: 3.505 
	Đất tôn giáo: 3.432

Đất giao thông: 370,7
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	24
	Chùa Xuân Hòa
	15
	49
	8.595,6
	Đất tôn giáo: 8.214 
	Đất tôn giáo: 8.026

Đất giao thông: 569,6
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	25
	Đài truyền thanh Long Khánh
	15
	94
	1.752,6
	Đất công cộng: 1.478
	Đất công cộng: 1.416

Đất giao thông: 336,6
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	26
	Thị đội Long Khánh
	20
	2
	22.923,4
	Đất quân sự: 23.370
	Đất quân sự: 22.923,4
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	27
	Thị ủy Long Khánh
	20
	1a
	9.965
	Đất hành chính: 10.350
	Đất hành chính: 9.965
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	28
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị
	20
	1b
	9.334
	Đất hành chính: 8.734
	Đất hành chính: 9.334
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	29
	Đội thi hành án
	21
	28
	1.035
	Đất hành chính: 1.206
	Đất hành chính: 1.035
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	30
	Viện kiểm sát
	21
	13
	6.082,3
	Đất hành chính: 5.152
	Đất hành chính: 6.082,3
	Cập nhật theo ranh hiện trạng

	31
	Trụ sở khu phố 4
	21
	13
	86,3
	Đất công cộng: 140
	Đất công cộng: 86,3
	Cập nhật theo ranh hiện trạng


b) Điều chỉnh các tuyến đường giao thông:

Điều chỉnh hướng tuyến, lộ giới các tuyến đường, tuyến hẻm theo quy hoạch phân khu, tim đường, tim hẻm thể hiện theo bản đồ địa chính, bao gồm:

- Đường Trần Phú lộ giới 19m.

- Đường Nguyễn Du lộ giới 19m.

- Đường Nguyễn Văn Cừ lộ giới 19m.

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai lộ giới 22m.

- Đường Phan Chu Trinh lộ giới 20,5m.

- Đường Thích Quảng Đức:

+ Đoạn từ Hùng Vương đến Lý Thường Kiệt lộ giới 17m;

+ Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Hồ Thị Hương lộ giới 20,5m;

- Đường Hùng Vương:

+ Đoạn từ tim đường sắt đến Lê Lợi lộ giới 24m;

+ Đoạn từ Lê Lợi đến Cách Mạng Tháng 8 lộ giới 26m;

- Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lộ giới 17m;

- Đường Đinh Tiên Hoàng lộ giới 17m;

- Đường Hồ Tùng Mậu lộ giới 15m;

- Đường Nguyễn Công Trứ lộ giới 17m;

- Đường Nguyễn Tri Phương lộ giới 17m;

- Đường Nguyễn Trường Tộ lộ giới 17m;

- Đường Lý Nam Đế lộ giới 17m;

- Đường Lê Lợi lộ giới 17m;

- Đường Nguyễn Thái Học lộ giới 17m;

- Đường Lý Thường Kiệt lộ giới 20m;

- Đường XA - 1:

+ Đoạn từ Thích Quảng Đức đến Nguyễn Tri Phương lộ giới 18m; 

+ Đoạn từ Trần Phú đến XA - 2 lộ giới 18m;

- Hẻm 78 Trần Phú lộ giới 7m;
- Hẻm 154 Trần Phú lộ giới 6m;
- Hẻm 140/16 Trần Phú lộ giới 6m;
- Hẻm 94 Trần Phú lộ giới 6m;
- Hẻm 40 Trần Phú lộ giới 6m;
- Hẻm 92 Trần Phú lộ giới 6m;
- Hẻm 140/16/24 Trần Phú lộ giới 6m;
- Hẻm 140 Trần Phú lộ giới 6m;
- Hẻm 47 Phan Chu Trinh lộ giới 6m;
- Hẻm 140/16 Nguyễn Tri Phương lộ giới 6m;
- Hẻm 272/17 Nguyễn Tri Phương lộ giới 6m;
- Hẻm 272 Nguyễn Tri Phương lộ giới 6m;
- Hẻm 198/6 Nguyễn Tri Phương lộ giới 6m; 

- Hẻm 219 Nguyễn Tri Phương lộ giới 10m;
- Hẻm 179 Nguyễn Tri Phương lộ giới 10m;
- Hẻm 236 Nguyễn Tri Phương lộ giới 10m;
- Hẻm 260 Nguyễn Tri Phương lộ giới 10m;
- Hẻm 218 Nguyễn Tri Phương lộ giới 6m;
- Hẻm 198/7 Nguyễn Tri Phương lộ giới 6m;
- Hẻm 17 đường Cách Mạng Tháng 8 lộ giới 6m;
- Hẻm 15 Đinh Tiên Hoàng lộ giới 6m;
- Hẻm 17 Đinh Tiên Hoàng lộ giới 6m;
- Hẻm 32:

+ Đoạn từ Phan Chu Trinh đến XA - 1 lộ giới 6m;

+ Đoạn từ XA - 1 đến Nguyễn Thị Minh Khai lộ giới 14m;

- Hẻm 11 Thích Quảng Đức lộ giới 6m;
- Hẻm 57 Thích Quảng Đức lộ giới 6m;
- Hẻm 70 Thích Quảng Đức lộ giới 6m;
- Hẻm 217 Thích Quảng Đức lộ giới 7m;
- Hẻm 217/2 Thích Quảng Đức lộ giới 7m;
- Hẻm 210 Thích Quảng Đức lộ giới 6m;
- Hẻm 2 Thích Quảng Đức lộ giới 6m;
- Hẻm 6 Hồ Tùng Mậu lộ giới 6m;
- Hẻm 2 Nguyễn Thị Minh Khai lộ giới 6m;
- Hẻm 57 Phan Bội Châu lộ giới 8m;
- Hẻm 35 Phan Bội Châu lộ giới 6m.

3. Bản đồ chồng ghép quy hoạch đã thể hiện được các loại đất

- Đất ở hiện hữu;

- Đất ở dự án;

- Đất hành chính;

- Đất giáo dục;

- Đất văn hóa;

- Đất y tế;

- Đất thương mại, dịch vụ;

- Đất thương mại, dịch vụ kết hợp ở;

- Đất an ninh, quốc phòng;

- Đất tôn giáo;

- Đất tín ngưỡng, di tích;

- Đất đầu mối hạ tầng, kỹ thuật;

- Đất công viên cây xanh;

- Đất cây xanh cách ly; 

- Đất giao thông.

Các nội dung trên được thể hiện bằng ký hiệu trên bản đồ do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất Đồng Nai thực hiện tháng 01/2013.

Ðiều 2. Trên cơ sở nội dung hồ sơ cập nhật, chồng ghép quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 lên bản đồ địa chính phường Xuân An được duyệt:

1. UBND thị xã Long Khánh có trách nhiệm phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất Đồng Nai lập danh sách các thửa đất, ghi rõ các nội dung: Diện tích đất ở; diện tích đất giao thông; diện tích thuộc các dự án cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới các khu nhà ở, công trình công cộng theo quy hoạch; diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng; diện tích đất công viên, cây xanh cách ly và các diện tích đất khác.

2. Danh sách các thửa đất kèm theo sau khi được ban hành, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Chủ tịch UBND phường Xuân An có trách nhiệm công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung của bản đồ chồng ghép quy hoạch và danh sách được duyệt, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy định.

3. Bản đồ chồng ghép quy hoạch này là căn cứ cho việc xác nhận quy hoạch phường Xuân An, thị xã Long Khánh và thay thế cho các bản đồ trước đây.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Chủ tịch UBND phường Xuân An, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Mỹ Thanh
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